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	MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I
Môn: Công nghệ 6   
 Thời gian : 45 phút
Ngày kiểm tra: 10/12/2018 



I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Kiểm tra kiến thức học sinh về nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học
- Cách sử dụng trang phục cho phù hợp với hoạt động
- Biết cách bảo quản trang phục
- Hiểu được công dụng của gương 
- Biết cách chọn vải may rèm
- Biết cách chăm sóc cây cảnh
- Biết phân biệt cây có hoa, cây thường chỉ có lá và cây leo

2. Kỹ năng:
- Vận dụng các kiến thức đã học để biết cách trang trí nhà ở bằng một số đồ vật, cây cảnh và hoa
- Biết chọn trang phục cho mình khi tham gia các hoạt động 
3. Thái độ: 

- Làm bài kiểm tra có thái độ nghiêm túc 

- Tích cực hứng thú khi tham gia vào các công việc trang trí nhà ở 

               II. Ma trận
	Nội dung kiểm tra
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng điểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	* Các loại vải thường dùng trong may mặc


	Nhận biết tính chất của vải sợi hóa học (Vải sợi nhân tạo)
	Nhận biết được nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên
	
	
	
	
	

	Số câu
	1 câu
	1 câu
	
	
	
	
	2 câu

	Số điểm
	0,5 điểm
	2  điểm
	
	
	
	
	2,5 điểm

	*Sử dụng và bảo quản trang phục


	
	
	Hiểu cách chọn trang phục phù hợp với hoạt động và
	Nêu được các bước bảo quản trang phục và là quần áo
	
	
	

	Số câu
	
	
	1 câu
	1 câu
	
	
	2 câu

	Số điểm
	
	
	0,5 điểm
	3 điểm
	
	
	3,5 điểm

	* Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
	Biết công dụng của gương, Cách treo tranh ảnh
	
	Hiểu được chất liệu vải may rèm
	
	
	
	

	Số câu
	2 câu
	
	1 câu
	
	
	
	3 câu

	Số điểm
	1 điểm
	
	0,5điểm
	
	
	
	1,5 điểm

	* Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa
	Nhận biết các loại hoa dùng trong trang trí
	
	
	
	Cách chăm sóc cay cảnh
	Kể tên một số loại cây có hoa dùng trong trang trí
	

	Số câu
	1 câu
	
	
	
	0,5 câu
	0,5 câu
	2 câu

	Số điểm
	0,5 điểm
	
	
	
	1 điểm
	1 điểm
	2,5đ

	Tổng số câu
	4 câu
	1 câu
	2 câu
	1 câu
	0,5 câu
	0,5 câu
	9 câu

	Tổng số điểm
	2 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	3 điểm
	1đ
	1đ
	10 điểm

	Tổng
	40%
	40%
	20%
	100 %
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	ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn: Công nghệ 6   
 Thời gian : 45 phút
Ngày thi:10/12/2018 



A. Trắc nghiệm(3 điểm) 
Ghi ra giấy kiểm tra  chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Vải sợi nhân tạo có tính chất:
A. Hút ẩm thấp    


                     B. Hút ẩm cao
C. Không hút ẩm




D. Mặc không thoáng mát
Câu 2: Khi đi lao động em chọn loại trang phục nào?
A. Màu sáng    


                    B. Chất liệu vải sợi thiên nhiên
C. Chất liệu vải sợi tổng hợp


D. Đi giày cao gót
Câu 3: Gương có công dụng: 
A. Soi và trang trí                                           B. Lưu giữ những kỷ niệm

C. Che bớt nắng gió                                        D. Tạo vẻ râm mát
Câu 4: Chất liệu nào sau đây dùng để may rèm?
A. Vải len

                                         B.Vải gấm, nỉ
C. Vải bông                                                    D. Vải lanh
Câu 5: Cách treo tranh ảnh thế nào cho đúng?
A. Cao hơn tầm mắt


        B. Treo bất kỳ chỗ nào trong nhà
C. Để lộ dây treo  


                  D. Vừa tầm mắt, ngay ngắn

Câu 6: Có mấy loại hoa dùng trong trang trí?
A. 2 loại

  B. 3 loại
C. 4 loại                   D. 5 loại
B. Tự luận(7 điểm)

Câu 1. (2đ) Em hãy nêu nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên?
Câu 2.  (3đ)Các bước để bảo quản trang phục gồm những bước nào?Nêu cụ thể bước là quần áo?
Câu 3.  (2đ)?Em hãy kể một số loại cây thường có lá và cây dây leo dùng trong trang trí nhà ở? Cây cảnh thường được chăm sóc thế nào?
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	ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKI
Môn: Công nghệ  6     
Thời gian : 45 phút

Ngày thi:  10 /12/2018



A. Trắc nghiệm(3điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 đ

	Câu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	B
	A
	B
	D
	B


B. Tự luận(7 điểm)
Câu 1:  ( 2 điểm)
* Nguồn gốc của vải sợi thiên nhiên (1điểm)

-  Được dệt bằng các dạng sợi có sẵn trong thiên nhiên có nguồn gốc thực vật như sợi bông, lanh đay gai...
-  Có nguồn gốc từ động vật:  lông cừu, lông vịt, tơ từ kén tằm.
* Tính chất của vải sợi thiên nhiên(1điểm)
- Vải sợi bông, vải tơ tằm có độ hút ẩm cao nên mặc thoáng mát, dễ bị nhàu.

-  Vải bông giặt lâu khô. Khi đốt sợi vải  tro bóp dễ tan.

Câu 2. (3 điểm) 
* Các bước để bảo quản trang phục
-  gồm 3 bước là giặt phơi, là ủi và cất giữ (1 điểm)

* Nêu cụ thể bước cất giữ quần áo (2 điểm)
- Điều chỉnh nấc nhiệt độ của bàn là phù hợp với từng loại vải
- Bắt đầu là với loại vải có yêu cầu nhiệt độ thấp, sau đó là đến loại vải có yêu cầu nhiệt độ cao hơn. Đối với một số loại vải, trước khi là cần phun nước làm ẩm vải hoặc là trên khăn ẩm
- Khi ngừng là, phải dựng bàn là hoặc đặt bàn là vào nơi quy định.

Câu 3. (2 điểm) 
* Cách chăm sóc cây cảnh(1điểm)
- Tưới nước vừa đủ, định kỳ bón phân cho cây
- Tỉa cành, lá sâu, làm sạch chậu cây...
- Đưa ra ngoài sau một thời gian để trong phòng 
* Em hãy kể một số loại cây có hoa và cây dây leo dùng trong trang trí nhà ở (1điểm)  HS tự kể
	Ban giám hiệu

Lý Thị Như Hoa
	Tổ trưởng

Đỗ Thị Thúy Giang
	Giáo viên

Nguyễn Thu Hương


